

    ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5
TRƯỜNG MẦM NON VÀNG ANH
	
KẾ HOẠCH TUẦN 1 THÁNG 10 NĂM  2024
Từ 30/9/2024 đến 4/10/2024
Chủ đề: CẢM XÚC CỦA BÉ
GV thực hiện:  Phan Thị Thu Linh  -  Lớp Lá 3 (5 – 6 tuổi) 

	Hình thức
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Đón trẻ
	Đọc thơ: Chữ hiếu
	
	
	
	

	Trò chuyện sáng
	Trò chơi: Lộn cầu vòng
	
	
	
	

	Hoạt động học

	Phát triển chủ đề:
PT NHẬN THỨC (KPXH)
CẢM XÚC CỦA BÉ (CS35)
DU LIEU\NGAY THU 1.docx
	PT NGÔN NGỮ 
TỪ TRÁI NGHĨA
DU LIEU\NGAY THU 2.1.docx
	PT THẨM MỸ (ÂM NHẠC)
Gõ nhịp 2/4 bài “KHI BÉ CƯỜI” DU LIEU\NGAY THU 3.doc  
	PT NHẬN THỨC (LQVT)
SỐ 5 (CS104)
DU LIEU\NGAY THU 4.doc 
	 PT THỂ CHẤT:
NÉM TRÚNG ĐÍCH THẲNG ĐỨNG 
DU LIEU\NGAY THU 5.doc

	
	PTTCXH 
· Bày tỏ tình cảm phù hợp với  trạng thái cảm xúc của người khác trong các tình huống giao tiếp khác nhau  

	PT THẨM MỸ (TẠO HÌNH)
NẶN CÀNH HOA (theo mẫu)
DU LIEU\NGAY THU 2.2.docx
(Vuốt nhọn, uốn cong.   ,Đính thêm các chi tiết vào hình nặn)
	Thực hiện tập Toán, nội dung: đếm và so sánh số lượng trong phạm vi 5 (trang 2)
	PTTCXH 
· Vui tươi, hồn nhiên trong sinh hoạt, giao tiếp, trình diễn văn nghệ. Thoải mái trước đám đông, người lạ
	BTTC
Sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí của đồ vật so với vật làm chuẩn.

	Hoạt động  ngoài trời
	QS: vườn hoa
TCVĐ: CÁ SẤU LÊN BỜ
TCTD:
Bật, nhảy tự nhiên liên tục đến đích  
Lăn bóng bằng 2 tay và đi theo bóng (4 m)
Đi khuỵu gối
	TCVĐ: CÁO VÀ THỎ
TCTD:
Đi lên xuống ván kê dốc. (Dài 2-2,5m – Rộng 30cm, đầu cao 30cm đầu kia sát đất) 
Ném trúng đích nằm ngang (Đích 1,4 – 1,6 m, đường kính đích 40cm)  
Chạy chậm khoảng 100 - 120m  
	QS: CON CÁ LÓC
TCTD: 
Đứng một chân và giữ thẳng người trong 10 giây  
 Lăn bóng bằng 2 tay và đi theo bóng (4 m)
Chạy chậm khoảng 100 - 120m  
	TCVĐ: RỒNG RẮN LÊN MÂY
TCTD:
 Ném trúng đích nằm ngang (Đích 1,4 – 1,6 m, đường kính đích 40cm)  
Bật, nhảy tự nhiên liên tục đến đích  
Lăn bóng bằng 2 tay và đi theo bóng (4 m)

* HĐ GOKIDS 
Nhóm 1:8h15 – 8h45
Nhóm 2: 8h45 – 9h15
	QS: THUYỀN DƯỚI NƯỚC
TCVĐ: LÙA VỊT
TCTD:
Bật, nhảy tự nhiên liên tục đến đích  
Ném trúng đích nằm ngang (Đích 1,4 – 1,6 m, đường kính đích 40cm)  
Đi lên xuống ván kê dốc. (Dài 2-2,5m – Rộng 30cm, đầu cao 30cm đầu kia sát đất) 


	Vui chơi 
trong lớp
	*Góc chữ viết:
- Nội dung chơi: 
+ Vẽ và đồ theo nét vẽ, sao chép các chữ cái, chữ số.
+ Các hình thức chữ viết: in-viết, hoa-thường,khoảng cách, dấu phẩy-chấm..Nhận biết hướng viết của chữ, quy trình viết 1chữ cái.
+ Chữ cái trong chữ-từ có ý nghĩa  
+ Bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân rõ ràng, dễ hiểu bằng các câu đơn, câu ghép khác nhau.  - Phương tiện: 
+ Bài tập môi trường, bút, thẻ...
+ Các loại gấu bông
-Biện pháp hướng dẫn: 
+Hướng dẫn trẻ cách chơi
+Giáo viên giúp trẻ viết lại câu đã đặt và cho trẻ sao chép lại.
	Góc rối: 
- Nội dung chơi: 
+Bé kể lại câu chuyện đã biết với rối
- Phương tiện: Các loại rối, khung rối...
-Biện pháp hướng dẫn: 
+ Hướng dẫn trẻ cách chọn rối
+Gợi ý, nhắc trẻ nói đúng lời thoại nhân vật.






*HĐ CHƠI VỚI NƯỚC 
- Nhóm 1: 9h20-9h50
- Nhóm 2: 9h55-10h25
	*Góc đọc sách:
- Nội dung chơi:
+ Chọn các loại sách theo ký hiệu, đọc sách đúng cách
+ Tư thế đọc-viết đúng: ngồi, cầm bút, lợi ích của việc đọc sách  
- Phương tiện: 
+ Sách các loại
-Biện pháp hướng dẫn: 
+ Hướng dẫn trẻ cách chọn sách theo ký hiệu
+ Đọc sách cùng trẻ 
+Tư thế đọc-viết đúng: ngồi, cầm bút, lợi ích của việc đọc sách.

	Góc xây dựng: 
- Nội dung chơi:   
+ Ứng dụng các hình khối vào trò chơi xây dựng và bài tập quan sát.  
– Bẻ, nắn.
+ Thực hiện một số công việc theo cách riêng của mình, (CS118)  
- Phương tiện:
+ Các khối gỗ nhiều màu , nhiều dạng.
+ Đồ chơi lắp ráp các loại 
- Biện pháp hướng dẫn:
+ Hướng dẫn trẻ cách chơi.
+ Động viên, khuyến khích trẻ chơi.
	*Góc Toán:
- Nội dung chơi:  Quan tâm đến các con số như thích nói về số lượng và đếm, hỏi: bao nhiêu? đây là mấy?....
- Đếm trên đối tượng trong phạm vi 5 và đếm theo khả năng
- Phương tiện: Bài tập môi trường, bút, thẻ...
-Biện pháp hướng dẫn: 
+ Hướng dẫn trẻ cách chơi
+ Khuyến khích trẻ chơi nhiều lần
+ Chơi cùng trẻ.


	Giờ ăn
	· Mời cô, mời bạn khi ăn và ăn từ tốn.
· Không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn.

	Giờ vệ sinh
	· Giữ đầu tóc, quần áo gọn gàng;  (CS18)
· Đi vệ sinh đúng tư thế theo giới tính.

	 Giờ ngủ
	· Nghe nhạc ngủ DU LIEU\NHAC GIO NGU.mp3

	TD sau 
giờ ngủ
	· Thể dục sau giờ ngủ DU LIEU\TD SAU GIO NGU.mp3

	
Hoạt động chiều
	* Học Anh Văn: 
14h15 – 14h45
	* Học vẽ 
14h45 – 15h15
	* Học Anh Văn: 
14h15 – 14h45
	· Đọc thơ “Bé học toán”
· Thực hiện tập tạo hình. Nội dung “vẽ cái bình yêu thích (trang 3)
	* Học Nhịp điệu
14h45– 15h15

	
	· Trò chuyện về việc tô màu kín hình không lan ra ngoài, tô theo nét chấm mờ, nối giữa các chấm với nhau.  
· Nghe hát : Nụ cười của bé 
· Thực hiện tập “Bé với 5 điều Bác Hồ dạy”. ND chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi (trang 6)
	· Trò chuyện về việc ra nắng đội mũ; đi tất, mặc áo ấm khi trời lạnh.
· Phân loại một số đồ dùng thông thường theo chất liệu và công dụng (CS96)  

	· BTTC: Hỏi lại hoặc có những biểu hiện qua cử chỉ, điệu bộ, nét mặt khi không hiểu người khác nói; (CS76)  
Nghe đọc truyện: Chú lính trì dũng cảm.
	· 
	· Kết thúc chủ đề: Thay đổi hành vi và thể hiện cảm xúc phù hợp với hoàn cảnh (CS40)  
Gợi ý chủ đề mới:
BẢO VỆ CƠ THỂ CỦA BÉ



NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ HÀNG NGÀY
	Nội dung đánh giá hàng ngày
	Thời gian: 

	
	Ngày 1
( Thứ hai)

	Ngày 2
( Thứ ba)

	Ngày 3
( Thứ tư)

	Ngày 4
( Thứ năm)
	Ngày 5
( Thứ sáu)

	Tình trạng sức khỏe trẻ

	
	
	
	
	

	Trạng thái cảm xúc, thái độ  và hành vi của trẻ.

	
	
	
	
	

	Kiến thức, kỹ năng của trẻ.

	
	
	
	
	






